
 
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II - ĐỀ SỐ 5 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Khoanh vào số liền trước của số: 9999? 

A. 9899          B. 9989          C. 9998          D. 9889 

2. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288? 

A. 6289           B. 6299         C. 6298          D. 6288 

3. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm? 

A. 82 dm             B. 802 dm          C. 820 dm            D. 10 dm 

4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy?  

A. thứ hai            B. thứ ba            C. thứ tư            D. thứ năm 

5. Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng kém chiều dài 3cm. Chu vi hình chữ 

nhật đó là: 

 A . 24cm                 B . 12 cm               C . 15cm   D . 30cm 

6. (1 điểm) Nam đi từ trường lúc 10 giờ 40 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 

phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ? 

A. 15 phút                B. 20 phút               C. 25 phút   D. 40 phút 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:  

2481 + 3479                7302 - 3796           2325 × 4                    9936 : 9 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. Tìm y:  

Y : 3 = 1058 (dư 2)     y x 9 = 8118 



 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 3.  

 Mua một gói kéo giá 2500 đồng, một gói bánh giá 4000 đồng. Hỏi em mua 2 

gói kẹo và 1 gói bánh hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

………….……............................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 4.   

 Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 463 rồi chia cho 8 thì được 482.  

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN 

Phần I: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D A B D C 

Phần II 

Bài 2: 

Y = 1058 x 3 + 2 = 3176 

Y = 902 

Bài 3: 

Mua 2 gói kẹo hết số tiền là: 2500 x 2 = 5000 (đồng) 

Mua 2 gói kèo và 1 gói bánh hết số tiền là: 5000 + 2500 = 7500 (đồng) 

  Đáp số: 7500 đồng 

Bài 4: 

Gọi số phải tìm là X 

Ta có: (X – 463) :8 = 482 

   X – 463      = 482 x 8 

   X – 463      = 3856 

   X        = 3856 + 463  

   X  = 4319 

  



 



 
 


